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TỔNG CỘNG: 105

A Trường THCS Lý Thường Kiệt

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đặng Ngọc Kính 18/01/1977 Hiệu trưởng THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Minh Hương 26/02/1980 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Quỳnh Phương 23/04/1983 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Đông Uyên 21/03/1978 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/04/1987 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng tuyển

2 Ksor Krân 17/05/1989 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thành Vinh 14/02/1988 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng tuyển

4 Phan Truyền Bản 07/06/1980 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng tuyển

5 Trương Thị Trang 20/10/1990 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn  Thị Thu Hiền 04/04/1982 Kế Toán THCS Lý Thường Kiệt Kế toán viên Hạng IV Kế toán viên   hạng III Trúng tuyển

B Trường THCS Nguyễn Trãi

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Hồng Hoa 12/12/1977 Phó HT THCS Nguyễn Trãi GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

2 Nguyễn Trương 10/05/1983 Phó HT THCS Nguyễn Trãi GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Ái Nghĩa 15/10/1979 Giáo viên THCS Nguyễn Trãi GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

2 Vũ Văn Minh 10/07/1975 Giáo viên THCS Nguyễn Trãi GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thủy 08/09/1978 Giáo viên THCS Nguyễn Trãi GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Kpă H' Bẽm 04/04/1987 Thư viện THCS Nguyễn Trãi Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

C Trường PTDTNT THCS Chư Pưh

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thanh Bình 08/10/1982 Hiệu trưởng PTDTNT THCS Chư Pưh GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đinh Ngọc Thư 29/7/1978 Giáo viên PTDTNT THCS Chư Pưh GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

2 Lê Phước Trung 08/4/1983 Giáo viên PTDTNT THCS Chư Pưh GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

3 Phan Đức Thuận 30/04/1981 Giáo viên PTDTNT THCS Chư Pưh GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Trúng tuyển

4 Bùi Văn Duyến 16/02/1973 Giáo viên PTDTNT THCS Chư Pưh GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

5 Nguyễn Như Hổ 17/8/1978 Giáo viên PTDTNT THCS Chư Pưh GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Kim Thuy 19/11/1988 Thư viện PTDTNT THCS Chư Pưh Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Oanh 22/09/1977 Kế Toán PTDTNT THCS Chư Pưh Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

D Trường TH&THCS Kpă Klơng

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

2 Hà Thị Lan 02/10/1978 Phó hiệu trưởng TH&THCS Kpă Klơng GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

3 Hoàng Đình Hoàn 30/04/1978 Phó hiệu trưởng TH&THCS Kpă Klơng GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Bùi Thị Oanh 13/02/1972 Giáo viên TH&THCS Kpă Klơng GVTH hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hà 26/11/1976 Giáo viên TH&THCS Kpă Klơng GVTHCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Ngân 05/08/1988 Giáo viên TH&THCS Kpă Klơng GV TH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Ngô Thị Ánh Nguyệt 28/01/1985 Giáo viên TH&THCS Kpă Klơng GV TH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Phan Thanh Trung 13/10/1991 Giáo viên TH&THCS Kpă Klơng GV TH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Xuân 31/05/1989 Giáo viên TH&THCS Kpă Klơng GV TH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Tấn Tài 06/11/1986 Giáo viên TH&THCS Kpă Klơng GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/1984 Giáo viên TH&THCS Kpă Klơng GV THCS hạng III GV THCS hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Mỹ Nương 15/06/1985 Nhân viên TH&THCS Kpă Klơng Kế toán viên Hạng IV Kế toán viên   hạng III Trúng tuyển

E Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trương Thị Điểm 18/09/1980 Hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Hữu Ta 30/04/1980 Phó hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

3 Lê Thị Thu 01/10/1980 Phó hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

4 Phan Thị Diệu Thúy 26/02/1978 Phó hiệu trưởng TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

3 Đỗ Thị Mỹ Hậu 02/03/1982 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

1 Nguyễn Năng Bình 16/04/1986 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển
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2 Nguyễn Thị Đại 21/07/1976 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng II GVTH Hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 03/10/1991 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

2 Hoàng Thị Thuận 24/10/1990 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Bình 29/10/1992 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

4 Phạm Thị Hậu 02/12/1990 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

5 Trần Đình Mạnh 09/11/1990 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Khánh 04/07/1988 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

7 Văn Thị Thu Dung 27/04/1988 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Châu Loan 25/01/1976 Giáo viên TH Nguyễn Văn Trỗi GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

F Trường TH Đinh Tiên Hoàng

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Mỹ Lệ 03/10/1984
Giáo viên Tiểu 

học Hạng II
TH Đinh Tiên Hoàng GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Trúc 08/03/1979 Giáo viên TH Đinh Tiên Hoàng GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Đôn Tám 19/09/1978 Giáo viên TH Đinh Tiên Hoàng GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thanh Hiền 16/10/1982 Giáo viên TH Đinh Tiên Hoàng GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đinh Xuân Lợi 09/07/1985 Giáo viên TH Đinh Tiên Hoàng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thu Thùy 28/08/1992
Giáo viên tiểu 

học hạng III
TH Đinh Tiên Hoàng GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Kim Nhung 19/04/1982 Giáo viên TH Đinh Tiên Hoàng GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hòa 04/02/1992 Giáo viên TH Đinh Tiên Hoàng GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Hà 10/10/1984 Nhân viên TH Đinh Tiên Hoàng  Thư viện hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

G Trường TH Nguyễn Viết Xuân

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trịnh Mạnh Thắng 10/10/1969 Hiệu trưởng TH Nguyễn Viết Xuân GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Trần Đình Quy 05/06/1977 Phó hiệu trưởng TH Nguyễn Viết Xuân GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thăng 08/11/1975 Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Viết Xuân GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Huỳnh Thị Bích Châu 04/01/1975 Giáo viên TH Nguyễn Viết Xuân GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

H Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Bích Thoa 25/11/1980 Hiệu trưởng TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

2 Đinh Thị Mỹ Nguyêt 04/12/1979 Phó HT TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

3 Mã Văn Bảy 10/06/1977 Phó HT TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng II GVTH hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Huỳnh Anh Hơn 29/11/1990 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thuý 12/12/1982 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Kiều Oanh 08/05/1990 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Đinh Thị Huyền 10/08/1990 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Huỳnh Thị Thu Hà 16/07/1992 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 H' Wim Mlô 26/06/1990 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

7 Lê Thị Thanh Thủy 26/04/1989 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

8 Trần Thị Thủy 03/10/1988 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

9 Siu H' Lý 06/12/1984 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Thành Đồng 15/05/1982 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

K Trường Mầm non Bằng Lăng

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê ThỊ Phương Lan 20/12/1988 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Huỳnh Thị Phương Chi 30/04/1984 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Thị Kim Thuỷ 21/02/1992 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Kiều Oanh 12/03/1994 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Siu H' Mun 01/03/1989 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Sen 22/09/1997 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thị Mỹ Trưng 20/02/1988 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

8 Ngô Thị Kim Toàn 07/11/1998 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

9 K pă H' Pak 16/04/1974 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

10 Rmah H' Bân 18/10/1985 Giáo viên Mầm non Bằng Lăng GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

L Trường Mầm non Họa Mi

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Thị Nương 22/01/1974 Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Thu Hương 27/10/1988 Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Luyến 23/02/1990 Giáo viên Trường Mầm non Hoạ Mi GV MN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

3 Kpă H' Nhen 22/12/1984 Giáo viên Trường Mầm non Hoạ Mi GV MN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

4 Ngô Thị Thanh Hương 16/02/1984 Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi GV MN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

5 Võ Thị Ngọc Mến 15/11/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoạ Mi GV MN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

6 Siu H' In 27/08/1992 Giáo viên Trường Mầm non Hoạ Mi GV MN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

7 Siu H' Hyũp 01/01/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoạ Mi GV MN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

8 Nay H' Loan 26/07/1989 Giáo viên Trường Mầm non Hoạ Mi GV MN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển
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9 Ksor H' Pẽo 10/03/1987 Giáo viên Trường Mầm non Hoạ Mi GV MN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

M Trường Mầm non Sơn ca  

I QUẢN LÝ  

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Tú Uyên 16/04/1984 Phó HT Trường Mầm non Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Diễm 01/12/1986 Giáo Viên Trường MN  Sơn Ca GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Trần Thị Châu 10/01/1992 Giáo viên Trường MN  Sơn Ca GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Như Mơ 13/12/1987 Giáo Viên Trường MN  Sơn Ca GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Hoài Nghĩa 21/11/1986 Giáo Viên Trường MN  Sơn Ca GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

5 Đặng Thị Bích Phượng 26/6/1988 Giáo Viên Trường MN  Sơn Ca GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

6 Ngô Thị Thúy 16/02/1990 Giáo Viên Trường MN  Sơn Ca GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

7 Siu H' Lý 15/01/1986 Giáo Viên Trường MN  Sơn Ca GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển

8 Hoàng Thị Bích Thảo 20/11/1990 Giáo Viên Trường MN  Sơn Ca GVMN Hạng III GVMN Hạng II Không trúng tuyển
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